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DANH SÁCH  HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG F1 CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ

(Thôn, xã)

Ngày bắt đầu
điều trị, cách

ly

Ngày kết
thúc điều trị,

cách ly

Số ngày
điều trị,
cách ly

Số tiền
(80.000đồng/n

gày) Ghi chú F1

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nguyễn Thị Xuyên 27/10/1987 Nghĩa Dũng 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
2 Nguyễn Thị Hường 01/08/1990 Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
3 Đoàn Thị Nguyệt 22/09/1989 Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
4 Lã Ngọc Mai 07/04/1992 Liêu Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
5 Phạm Thị Hương 28/08/1988 Quyết tiến - Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
6 Đoàn Thị Vân 17/11/1989 Phương Quất 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
7 Nguyễn Thị Tuyết 06/09/1987 Quyết tiến - Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
8 Đoàn Thị Hương 28/08/1986 Hoàng Diệu- Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
9 Nguyễn Thị Nga 04/08/1988 Hoàng Diệu- Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
10 Nguyễn Thị Thanh 25/05/1985 Nghĩa Dũng 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
11 Trịnh Thị Chinh 22/10/1992 Bỉnh Dy 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
12 Phạm Thị Yến 16/01/1984 Quyết tiến - Nghĩa Xá 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
13 Nguyễn Thị Cúc Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
14 Nguyễn Minh Hiếu 23/12/2019 Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
15 Nguyễn Văn Tuấn 1/1/1985 Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
16 Nguyễn Gia Hân 2017 Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
17 Vũ Thị Hương 17/12/1972 Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
18 Nguyễn Thị Nghịch 1953 Mỗ Đoạn (Tái Sơn) 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
19 Đoàn Thị Sáu Mỗ Đoạn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
20 Nguyễn Văn Ninh 18/01/1994 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
21 Nguyễn Thị Nhiễu 07/3/1973 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
22 Phạm Thị Tuyến 04/02/1984 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
23 Nguyễn Xuân Hùng 14/4/1997 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
24 Nguyễn Thị Phương 06/3/1986 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000



25 Bùi Thị Lẹp 21/02/1986 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
26 Nguyễn Thị Hằng 06/01/1984 Liêu Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
27 Nguyễn Thị Mến 27/3/1971 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
28 Lê Thị Liên 02/01/2001 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
29 Nguyễn Thị Nhung 10/11/1980 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
30 Phạm Thị Nga 25/02/1976 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
31 Nguyễn Thị Mích 22/02/1972 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
32 Phạm Thị Nghịch 1927 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
33 Nguyễn Văn Hiền 1971 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
34 Đoàn Nhật Doanh 2014 Phương Quất, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
35 Đoàn Minh Dũng 2016 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
36 Vũ Thị Hường 1967 Phương Quất, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
37 Phạm Thị Nhân 1960 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
38 Nguyễn Thanh Tuấn 8/10/1990 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
39 Nguyễn Thị Thán 1946 Thái Học, Nghĩa Xá 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
40 Lê Huy Dương 1977 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
41 Phạm Thị Tuyết 1979 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
42 Lê Thị Quỳnh Trang 2003 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
43 Lê Huy Hoàng 2009 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
44 Lê Huy Hùng 2017 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
45 Phạm Thị Thanh Huyền 28/12/1994 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
46 Lê Huy Chanh 1940 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
47 Nguyễn Thị Mai 1950 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
48 Nguyễn Văn Nhương 1963 Bãi, Nghĩa Xá 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
49 Nguyễn Văn Khương 1988 Bãi, Nghĩa Xá 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
50 Nguyễn Trung Đức 1996 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
51 Chu Thị Hằng 1989 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

52 Phạm Thị Hồng 1984
Nghĩa Dũng, Đại Sơn, Tứ
Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

53 Phạm Thị Vân 1999 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

54 Nguyễn Thị Thùy 1990
Nghĩa Dũng, Đại Sơn, Tứ
Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

55 Phạm Thị Hồng Vân 1993 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

56 Chu Thị Hoàn 1984 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

57 Phạm Thị Hiền 1985 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

58 Nguyễn Thị Linh 1980 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000



59 Nguyễn Văn Toàn 1981 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

60 Đỗ Mai Huyên 2001
Nghĩa Dũng, Đại Sơn, Tứ
Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

61 Phạm Thị Hà 1993 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

62 Đỗ Thị Yến 2002
Nghĩa Dũng, Đại Sơn, Tứ
Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

63 Nguyễn Thị Hoa 1987 Nghĩa Xá, Đại Sơn, Tứ Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

64 Đoàn Thị Liễu 1974
Nghĩa Dũng, Đại Sơn, Tứ
Kỳ 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000

65 Phạm Thị Thu 1952 Nghĩa Dũng,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
66 Đoàn Văn Hoan 1979 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
67 Đoàn Thị thanh Loan 2005 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
68 Đoàn Diệu Linh 2009 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
69 Đoàn Hải Nam 2017 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
70 Nguyễn Thị Lan 1982 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
71 Nguyễn Thị Nghình 1953 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
72 Nguyễn Thị Cúc 1974 Nghĩa Dũng,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
73 Vũ Diệu Linh 2001 Nghĩa Dũng,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
74 Phạm Văn Chuyền 1960 Nghĩa Dũng, 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
75 Vũ Thị Tươi 1963 Nghĩa Dũng, 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
76 Phạm Đình Toan 2003 Nghĩa Dũng, 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
77 Nguyễn Thành Trung 1978 Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
78 Nguyễn Thị Thòa 1969 Nghĩa Xá 3/12/2021 17/12/2021 14 1,120,000
79 Nguyễn Thị Mai 1988 Nghĩa Xá 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
80 Đoàn Văn Việt 1987 Nghĩa Dũng 3/12/2021 11/12/2021 8 640,000
81 Đoàn Văn Sơn 1971 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 11/12/2021 8 640,000
82 Đoàn Thị Duyên 1971 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
83 Đoàn Ngọc Cao Phong 2015 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 11/12/2021 8 640,000
84 Đoàn Xuân Bách 2017 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 11/12/2021 8 640,000
85 Đoàn Lâm Oanh 2020 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 11/12/2021 8 640,000
86 Vũ Minh Đức 1969 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
87 Đặng Thị Miên 1962 Nghĩa Dũng 3/12/2021 17/12/2021 14 1,120,000
88 Tăng Thị Thu Hường 1976 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
89 Đoàn Văn Vịnh 1954 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
90 Nguyễn Thị Ngân 1954 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
91 Đoàn văn Cấp 1943 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000
92 Vũ Thị Tiện 1945 Nghĩa Dũng 3/12/2021 12/12/2021 9 720,000



93 Nguyễn Thị Nhung 1990 Nghĩa Xá 3/12/2021 10/12/2021 7 560,000
94 Phạm Thị Thoa 1983 Nghĩa Xá 3/12/2021 13/12/2021 10 800,000
95 Nguyễn Thị Thắm 1988 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000
96 Nguyễn Văn Hoàng 1983 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000
97 nguyễn Thanh Loan 2013 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000 TE
98 Nguyễn Tiến Lực 2016 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000 TE
99 Nguyễn Văn Đạt 1974 Nghĩa Xá, Đại Sơn 3/12/2021 17/12/2021 14 1,120,000
100 Phạm Văn Sơn 1981 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 8/12/2021 13/12/2021 6 480,000
101 Trương Thị Giang 1977 Liêu Xá, Đại Sơn 4/12/2021 17/12/2021 13 1,040,000
102 Nguyễn Thị Nõn 1974 Mỗ Đoạn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
103 Nhữ Thị Hằng 1990 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 17/12/2021 10 800,000
104 Phạm Thị Tú 1983 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 17/12/2021 10 800,000
105 Phạm Thị Toàn 1989 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 3/12/2021 17/12/2021 14 1,120,000
106 Phạm Văn Tân 1985 Liêu Xá, Đại Sơn 8/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000
107 Nguyễn Thị Hoa 1989 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
108 Nguyễn Thị Hương 1984 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
109 Nguyễn Thị Liên 1986 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
110 PHẠM THỊ HỒNG 1992 Nghĩa xá, Đại sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
111 LÊ THỊ CÚC 1988 Liêu xá, Đại sơn 8/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000
112 NGUYỄN THANH TÂM 1999 Mỗ Đoạn, Đại sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
113 Tăng Thị Trang 1986 Nghĩa Xá,Đại Sơn 8/12/2021 14/12/2021 6 480,000
114 Nguyễn Thị Thoa 1986 Nghĩa Xá,Đại Sơn 8/12/2021 14/12/2021 6 480,000
115 Nguyễn Thị Ngà 1984 Hoàng Diệu, Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
116 Nguyễn Thu Thảo 2003 Bỉnh Dy, Đại Sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000 TE
117 Kiều Mai Thương 1974 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
118 Bùi Dương Thành 1986 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
119 Nguyễn Thị Nguyệt 1979 Bỉnh Dy, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
120 Nguyễn Thị Kim Liên 1974 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
121 Đào Thị Kim Nhung 1991 Nghĩa Xá,Đại Sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
122 Nguyễn Thị Thủy 1991 Phương Quất,Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
123 Đoàn Thị Thu Liên 2003 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000
124 Đặng Thị Soi 1940 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 11/12/2021 12/24/2021 13 1,040,000
125 Nguyễn Thị Luyến 1973 Kiến Thiết, Nghĩa Dũng 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000



126 Nguyễn Thị Vân 1975 Hoàng Diệu, Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
127 Phạm Thị Kim Phượng 1971 Phương Quất, Đại Sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
128 Nguyễn Thị Yến 1977 Thái Học, Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
129 Nguyễn Thị Hải 1983 Quyết Tiến, Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
130 Đoàn Thị Huyền 1979 Phương Quất, Đại Sơn 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
131 Đoàn Thị Nghi 1948 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000 NCT
132 Nguyễn Mai Phương 2002 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000
133 Nguyễn Thế Quyền 2005 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000
134 Phạm Thị Duyên 1968 Hưng Đạo, Nghĩa Xá 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
135 Nguyễn Thị Dung 1982 Hưng Đạo, Nghĩa Xá 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
136 Nguyễn Thị Yến 1980 Hưng Đạo, Nghĩa Xá 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
137 Nguyễn Xuân Trường 1986 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000
138 Nguyễn Tú Linh 2017 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000 TE
139 Nguyễn Việt Hà 2014 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000 TE
140 Nguyễn Thị Thu Hằng 1987 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000 TE
141 Nguyễn Ngọc Trìu 1957 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000 NCT
142 Phạm Thị Xuyền 1961 Nghĩa xá 8/12/2021 19/12/2021 11 880,000
143 Nguyễn Thị Diếp 1960 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000 NCT
144 Bùi Thị Bình 1986 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 8/12/2021 18/12/2021 10 800,000
145 Nguyễn Văn Xuân 1966 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
146 Nguyễn Ngọc Quân 1994 Nghĩa Xá,Đại Sơn 5/12/2021 19/12/2021 14 1,120,000
147 Đoàn Hữu Nghị 1961 Mỗ Đoạn 8/12/2021 18/12/2021 11 880,000
148 Đoàn Văn Công 1990 Mỗ Đoạn 8/12/2021 18/12/2021 11 880,000
149 Nguyễn Phương Hoa 1992 Mỗ Đoạn 8/12/2021 18/12/2021 11 880,000
150 Đoàn Gia Bảo 2015 Mỗ Đoạn 8/12/2021 18/12/2021 11 880,000 TE
151 Đoàn Gia Hân 2020 Mỗ Đoạn 8/12/2021 18/12/2021 11 880,000 TE
152 Nguyễn Thị Tâm 1971 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 17/12/2021 7 560,000
153 Nguyễn Thị Ly 1982 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
154 Nguyễn Văn Truyền 1981 Bỉnh Dy, Đại Sơn 10/12/2021 10/12/2021 0 0
155 Nguyễn Thị Hường 1990 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 17/12/2021 7 560,000
156 Nguyễn Văn Mạnh 1991 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 17/12/2021 7 560,000
157 Nguyễn Thị Nhung 1985 Liêu Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
158 Nguyễn Thị Hường 1980 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000



159 Đoàn Anh Tuấn 1993 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 17/12/2021 13 1,040,000
160 Nguyễn Thị Liễu 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
161 Hồ Thị Mai Linh 2001 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 14/12/221 3 240,000
162 Nguyễn Thị Hoài 1979 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 14/12/221 3 240,000
163 Nguyễn Thị Hoa 1984 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 07/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000
164 Nguyễn Thị Thảnh Thơi 1979 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 07/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000
165 Đoàn Xuân Bắc 2002 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000
166 Phạm Văn Tuyền 1991 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000
167 Phạm Văn Thỉnh 1958 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000 NCT
168 Nguyễn Thị Lụa 1966 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000
169 Phạm Minh Quân 2020 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000 TE
170 Lương Thị Thu 1979 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
171 Nguyễn Thị Khanh 1976 Phương Quất, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
172 Nguyễn Thị Hiền 1985 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
173 Nguyễn Thị Loan 1979 Bỉnh Dy, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
174 Đoàn Thị Xoan 1979 Bỉnh Dy, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
175 Nguyễn Thị Luyến 1978 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
176 Nguyễn Văn Mạnh 1985 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
177 Nguyễn Văn Hạnh 1984 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
178 Nguyễn Thị Phượng 1978 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
179 Nguyễn Thị Lan 1982 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 9 720,000
180 Nguyễn Thị Hoan 1974 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 20/12/2021 10 800,000
181 Nguyễn Thị Mai 1992 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 12 960,000
182 Nguyễn Thị Duyên 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 23/12/2021 13 1,040,000
183 Nguyễn Văn Tưởng 1993 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 19/12/2021 9 720,000
184 Lê thị thơm 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
185 Nguyễn Thị Bích Hảo 1976 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
186 Nguyễn Thị Phương 1982 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
187 Đỗ Thị Hiền 1982 Bỉnh Dy, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
188 Dương Văn Quân 1995 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
189 Phạm Thị Xuân 1983 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
190 Phạm Thị Dịu 1981 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
191 Phạm Thị Lương 1985 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000



192 Đoàn Thị Tình 1978 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
193 Đoàn Thị Đại 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
194 Nguyễn Thị Lương 1989 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
195 Nguyễn Thị Bích Thùy 1982 Phương Quất, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
196 Đoàn Thị Hiền 1978 Phương Quất, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
197 Phạm Thị Năm 1978 Phương Quất, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
198 Đoàn Thị Khánh 1975 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
199 Nguyễn Thị Hòa 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
200 Nguyễn Thị Tươi 1987 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 21/12/2021 11 880,000
201 Hà Văn Đạo 1981 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000
202 Hà Kiều Giang 2007 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000 TE
203 Hà Tùng Lâm 2011 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000 TE
204 Đoàn Xuân Bắc 2002 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000
205 Nguyễn Thị Hường 1980 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 13 1,040,000
206 Đoàn Tuấn Anh 2007 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 17/12/2021 7 560,000 TE
207 Nguyễn Hải Nam 2004 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000
208 Nguyễn Quang Tuấn 2003 Nghĩa Xá, Đại Sơn 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000
209 Lê Văn Đạt 1983 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2022 24/12/2021 14 1,120,000
210 Đoàn Văn Tuyền 1962 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000
211 Nguyễn Thị Nhị 1967 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000
212 Đoàn Anh Thái 2016 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000 TE
213 Đoàn Hương Giang 2014 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000 TE
214 Đoàn Ngọc Phú 1965 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 20/12/2021 9 720,000
215 Đặng Thị Thúy 1987 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 20/12/2021 9 720,000
216 Nguyễn Thị Hòa 1977 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 20/12/2021 8 640,000
217 Nguyễn Thị Chinh 1984 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 20/12/2021 9 720,000
218 Nguyễn Thị Mai 1988 Nghĩa Xá, Đại Sơn 05/12/2021 20/12/2021 8 640,000
219 Nguyễn Thị Hiền 1986 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 20/12/2021 8 640,000
220 Nguyễn Thanh Huyền 2012 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 21/12/2021 13 1,040,000 TE
221 Nguyễn Đức Huy 2014 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 21/12/2021 10 800,000 TE
222 Nguyễn Văn Mạnh 1973 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000
223 Nguyễn Văn Tuyển 2004 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000
224 Nguyễn Văn Sang 1936 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 14 1,120,000 NCT



225 Chu Thị Ngoan 1966 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 17/12/2021 6 480,000
226 Nguyễn Văn Hiến 1974 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000
227 Tô Thị Vi 1977 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000
228 Nguyễn Việt Hưng 2003 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000
229 Nguyễn Việt Hòa 2012 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000 TE
230 Quản Thị Hồng Hạnh 2004 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000
231 Nguyễn Thái Bảo 2021 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000 TE
232 Phạm Văn Huy 1992 Liêu Xá, Đại Sơn 11/12/2021 25/12/2021 13 1,040,000
233 Phạm Thị Nghi 1954 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 11/12/2021 24/12/2021 13 1,040,000 NCT
234 Phạm Thị Viên 1978 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 14/12/2021 19/12/2021 5 400,000
235 Vũ Thị Hoài 1973 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 26/12/2021 14 1,120,000
236 Đoàn Thị Điểm 1967 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 7 560,000
237 Đoàn Thị Nguyệt 1974 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 7 560,000
238 Đoàn Ngọc Hiệu 1952 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 7 560,000 NCT
239 Phạm Văn Dũng 1994 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 23/12/2021 11 880,000
240 Phạm Minh Dương 2019 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 23/12/2021 11 880,000 TE
241 Đoàn Thị Xoan 1979 Bỉnh Dy, Đại Sơn 07/12/2021 21/12/2021 14 1,120,000
242 Lê Bảo Anh 1992 Bỉnh Dy, Đại Sơn 12/12/2021 23/12/2021 11 880,000
243 Đoàn Thị Vân 1983 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 8 640,000
244 Đoàn Thị Hiền 1960 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 7 560,000 NCT
245 Đoàn Văn Tám 1970 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 12/12/2021 19/12/2021 7 560,000
246 Vũ Thị Khánh Dương 2010 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 12/12/2021 23/12/2021 11 880,000 TE
247 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2001 Nghĩa Xá, Đại Sơn 12/12/2021 08/12/2021 6 480,000
248 Nguyễn Thị Khanh 1966 Nghĩa Xá, Đại Sơn 12/12/2021 21/12/2021 9 720,000
249 Phạm Thị Lệ 1990 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 12/12/2021 17/12/2021 5 400,000
250 Nguyễn Văn Thịnh 1968 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 F0 Hương 
251 Chu Thị Lý 1971 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
252 Nguyễn Văn Đức 1992 Nghĩa Xá, Đại Sơn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000
253 Nguyễn Quỳnh Chi 2018 Nghĩa Xá, Đại Sơn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000 TE
254 Nguyễn Ngọc Gia Hân 2020 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 TE
255 Nguyễn Trường Khoan 1972 Bỉnh Dy, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
256 Nguyễn Thị Thủy 1978 Bỉnh Dy, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
257 Đoàn Thị Thơm 1993 Nghĩa Xá, Đại Sơn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000



258 Lê Thị Phượng 1997 Nghĩa Xá, Đại Sơn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000
259 Nguyễn Thị Chỉ 1950 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 NCT
260 Nguyễn Thị Thu Hà 2005 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
261 Nguyễn Tùng Dương 2013 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 TE
262 Bùi Thị Huyền 1991 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
263 Bùi Thị Dịu 1986 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
264 Nguyễn Văn Vần 1947 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 NCT
265 Nguyễn Văn An 2010 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 TE
266 Nguyễn Thúy Hòa 2015 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000 TE
267 Nguyễn Thị Hồng 1981 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
268 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2000 Nghĩa Xá, Đại Sơn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000
269 Nguyễn Thị Thuý 1974 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
270 Nguyễn Thị Lý 1976 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 20/12/2021 12 960,000
271 Nguyễn Thị Ngọc 1989 Nghĩa Xá, Đại Sơn 8/12/2021 16/12/2021 10 800,000
272 Phạm Văn Tuyên 1994 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 9/12/2021 23/12/2021 14 1,120,000
273 Nguyễn Thị Lựu 1967 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 17/12/2021 12 960,000
274 Nguyễn Thị Hằng 1975 Liêu Xá, Đại Sơn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000 F0 Nhài
275 Nguyễn Thị Nhàn 1979 Liêu Xá, Đại Sơn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000 48
276 Nguyễn Hải Yến 1999 Liêu Xá, Đại Sơn 5/12/2021 18/12/2021 13 1,040,000
277 Nguyễn Quốc Việt 1973 Nghĩa Dũng 17/12/2021 23/12/2021 6 480,000
278 Nguyễn Hải Bình 1964 Nghĩa Dũng 17/12/2021 23/12/2021 6 480,000
279 Phạm Văn Giáp 1985 Liêu Xá 17/12/2021 24/12/2021 7 560,000
280 Nguyễn Ngọc Huyền 2021 Nghĩa Xá 10/12/2021 24/12/2021 14 1,120,000 TE
281 Nguyễn Thị Quyên 1982 Mỗ Đoạn 7/12/2021 20/12/2021 13 1,040,000
282 Phạm Thị Thuật 1973 Nghĩa Dũng 6/12/2021 20/12/2021 14 1,120,000
283 Nguyễn Thị Nhung 1990 Nghĩa Xá 8/12/2021 17/12/2021 9 720,000
284 Tăng Thị Ngoan 1971 Mỗ Đoạn 4/12/2021 17/12/2021 13 1,040,000
285 Nguyễn Thị Lan 1976 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000
286 Vũ Quang Phúc 2003 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000
287 Đoàn Thị Chè 1967 Nghĩa Dũng 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000
288 Trần Bảo Định 1994 Nghĩa Xá 18/12/2021 25/12/2021 7 560,000
289 Phạm Văn Dũng 1994 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000
290 Vũ Tuấn anh 2006 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000



291 Tô Thị Thúy 1979 Bỉnh Dy Kỳ Sơn 18/12/2021 23/12/2021 5 400,000
292 Trần Thị Hài 1971 Mỗ Đoạn 5/12/2021 11/12/2021 6 480,000

Tổng 3,345 266,960,000

Tổng cộng: số người hỗ trợ: 292 ; Số tiền 266.960.000  đồng; bằng chữ: Hai trăm sáu sáu triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn

……, ngày…… tháng…… năm……

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Các cơ quan, đơn vị lập danh sách số phát sinh mới hàng ngày để theo dõi;
(2) Chỉ lập số đối tượng F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập và quản lý. (Không lập danh sách những trường
hợp F0, F1  điều trị, cách ly y tế tại các cơ sở y tế, do các nhóm đối tượng này cơ sở y tế tổng hợp_ Trung tâm y tế hoặc bệnh viện, tổng hợp báo cáo Sở Y tế
cấp hỗ trợ và quyết toán);
(3) Cột (10) ghi chú rõ là F1, nếu là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì ghi là TE F1, khuyết tật ghi là KT F1, người cao tuổi ghi là NCT F1



Tên đơn vị: UBND xã Đại Sơn Mẫu số 8b
Ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg

DANH SÁCH  TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC DIỆN F0, F1 ĐƯỢC HỖ TRỢ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ

(thôn, xã)
Ngày bắt đầu điều

trị, cách ly

Số tiền
(1.000.000đồng/ng) Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguyễn Văn Sang 1936 Nghĩa Xá, Đại Sơn 11/12/2021 1,000,000 NCT F1
2 Đoàn Ngọc Cao Phong 2015 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 1,000,000 TE F1
3 Đoàn Xuân Bách 2017 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 1,000,000 TE F1
4 Đoàn Lâm Oanh 2020 Nghĩa Dũng, 3/12/2021 1,000,000 TE F1
5 Đoàn Hải Nam 2017 Mỗ Đoạn,Đại Sơn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
6 Lê Huy Hùng 2017 Nghĩa Xá, Đại Sơn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
7 Đoàn Nhật Doanh 2014 Phương Quất, Đại Sơn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
8 Đoàn Minh Dũng 2016 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
9 Nguyễn Minh Hiếu 2019 Mỗ Đoạn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
10 Nguyễn Gia Hân 2017 Mỗ Đoạn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
11 Nguyễn Tiến Lực 2016 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 7/12/2021 1,000,000 TE F1
12 Nguyễn Tú Linh 2017 Nghĩa xá 5/12/2021 1,000,000 TE F1
13 Nguyễn Việt Hà 2014 Nghĩa xá 5/12/2021 1,000,000 TE F1
14 Đoàn Gia Bảo 2015 Mỗ Đoạn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
15 Đoàn Gia Hân 2020 Mỗ Đoạn 5/12/2021 1,000,000 TE F1
16 Phạm Minh Quân 2020 Nghĩa Dũng, Đại Sơn 09/12/2021 1,000,000 TE F1
17 Hà Kiều Giang 2007 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 1,000,000 TE F1
18 Hà Tùng Lâm 2011 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 1,000,000 TE F1
19 Đoàn Tuấn Anh 2007 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 1,000,000 TE F1
20 Đoàn Anh Thái 2016 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 1,000,000 TE F1
21 Đoàn Hương Giang 2014 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 11/12/2021 1,000,000 TE F1
22 Nguyễn Thanh Huyền 2012 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 7/12/2021 1,000,000 TE F1
23 Nguyễn Đức Huy 2014 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 7/12/2021 1,000,000 TE F1
24 Nguyễn Việt Hòa 2012 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 1,000,000 TE F1
25 Nguyễn Thái Bảo 2021 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 10/12/2021 1,000,000 TE F1
26 Phạm Minh Dương 2019 Bỉnh Dy, Đại Sơn 09/12/2021 1,000,000 TE F1
27 Vũ Thị Khánh Dương 2010 Mỗ Đoạn, Đại Sơn 09/12/2021 1,000,000 TE F1
28 Nguyễn Quỳnh Chi 2018 Nghĩa Xá, Đại Sơn 06/12/2021 1,000,000 TE F1
29 Nguyễn Ngọc Gia Hân 2020 Nghĩa Xá, Đại Sơn 06/12/2021 1,000,000 TE F1
30 Nguyễn Ngọc Huyền 2021 Nghĩa Xá 12/10/2021 1,000,000 TE F1
31 Nguyễn Tùng Dương 2013 Nghĩa Xá, Đại Sơn 06/12/2021 1,000,000 TE F1
32 Nguyễn Văn An 2010 Nghĩa Xá, Đại Sơn 06/12/2021 1,000,000 TE F1



33 Nguyễn Thúy Hòa 2015 Nghĩa Xá, Đại Sơn 06/12/2021 1,000,000 TE F1
Tổng 33,000,000

……, ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Các cơ quan, đơn vị lập danh sách số phát sinh mới hàng ngày để theo dõi;
(2) Chỉ lập số đối tượng F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập và quản lý. (Không lập danh
sách những trường hợp F0, F1  điều trị, cách ly y tế tại các cơ sở y tế, do các nhóm đối tượng này cơ sở y tế tổng hợp_ Trung tâm y tế hoặc
bệnh viện, tổng hợp báo cáo Sở Y tế cấp hỗ trợ và quyết toán);
(3) Cột (10) ghi chú rõ là F1, nếu là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì ghi là TE F1



Tên đơn vị: UBND xã Đại Sơn 

TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG, NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI
DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA CHÍNH PHỦ

STT Đối tượng
Bao gồm

Số đối tượng (người) Kinh phí hỗ trợ (đồng)

1 2 3 4

1 Người đang cách ly y tế (F1): 80.000 đồng/người/ngày 292 266,960,000.0

2 Trẻ em, người CT đang cách ly y tế được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người 33 33,000,000.0

Tổng 325 299,960,000.0

……, ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú

Gửi hồ sơ theo quy định tại quyết định số 23/2021/QĐ-TTG kèm theo để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
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